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    Hà Nội, ngày  19  tháng 3  năm 1996
QUYẾT ĐỊNH
về việc Phê duyệt "Quy chế đấu thầu khai thác
phân chia sản phẩm đá quý"

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01-11-1995 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 65/CP ngày 13-10-1995 của Chính phủ ban hành "Quy chế quản lý các hoạt động trong các lĩnh vực đá quý";
Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Đá quý và Vàng Việt Nam, 
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt "Quy chế đấu thầu khai thác, phân chia sản phẩm đá quý" do Tổng công ty Đá quý và Vàng Việt Nam trình.
Điều 2. "Quy chế đấu thầu khai thác, phân chia sản phẩm đá quý" có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký quyết định này. Các quy định trước đây trái với Quy chế này đều bị bãi bỏ.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ chức năng, Cục trưởng các Cục quản lý Nhà nước chuyên ngành của Bộ Công nghiệp, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan của Trung ương và địa phương, Tổng giám đốc Tổng công ty Đá quý và Vàng Việt Nam có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện Quy chế này.
	Nơi gửi:

- Như Điều 3,

- Lưu.
	                             BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

                        Đặng Vũ Chư


QUY CHẾ

Đấu thầu khai thác, phân chia sản phẩm đá quý
(Ban hành kèm theo Quyết định số 789/QĐ-VP ngày 19-3-1996
của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp).
I. Những quy định chung
Điều 1. Quy chế này quy định nội dung và thể thức đấu thầu khai thác phân chia sản phẩm đá quý áp dụng cho tất cả các vùng mỏ đá quý được Chính phủ giao cho Tổng công ty Đá quý và Vàng Việt Nam quản lý và tổ chức khai thác, theo tinh thần Nghị định số 65/CP ngày 13 tháng 10 năm 1995 của Chính phủ.
Điều 2. Tổng công ty Đá quý và Vàng Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng công ty) là tổ chức đấu thầu khai thác (bên mời thầu). Tham dự thầu là các tổ chức kinh tế, cá nhân Việt Nam có đủ điều kiện theo Quy chế này (bên dự thầu).
Điều 3. Đối tượng đấu thầu là các lô đất chứa đá quý nằm trong vùng mỏ Tổng công ty được phép tổ chức khai thác.
Diện tích các lô đất đấu thầu do Tổng công ty xác định và được Hội đồng đấu thầu công bố.
+ Mỗi đơn vị dự thầu có thể tham gia đấu thầu nhiều lô trong một phiên đấu thầu.
Nếu đơn vị tham gia đấu thầu nhiều lô thì tiền đặt cọc phải nộp đủ cho số lô đó.
Điều 4. Hồ sơ mời thầu bao gồm các tài liệu sau:
1 - Thông báo mời thầu
2 - Hướng dẫn đấu thầu
3 - Mẫu đơn dự thầu
4 - Mẫu hợp đồng khai thác, phân chia sản phẩm đá quý
5 - Tài liệu giới thiệu tổng quan về kết quả của điều tra địa chất vùng mỏ của lô đất đấu thầu.
6 - Sơ đồ phân bố các lô đất đấu thầu.
Điều 5. Giá đặt thầu, giá trả thầu và giá trúng thầu.
1. Giá đặt thầu
Giá đặt thầu là mức giá tối thiểu được chào giá cho mỗi lô đất chứa đá quý, xác định theo một đơn giá thống nhất cho tất cả các lô trong mỗi khu mỏ và được công bố công khai trong thông báo mời thầu.
Đơn giá đặt thầu do Tổng công ty đề xuất và được Hội đồng đấu thầu công bố theo tinh thần Nghị định số 65/CP ngày 13-10-1995 của Chính phủ.
2. Giá trả thầu
Giá trả thầu là giá do các đơn vị dự thầu trả.
Giá trả thầu hợp lệ là giá trả bằng hoặc cao hơn giá đặt thầu.
3. Giá trúng thầu
Giá trúng thầu là giá trả thầu hợp lệ cao nhất.
4. Thời gian khai thác và hoàn trả đất đối với mỗi lô đấu thầu do Tổng công ty xác định và được Hội đồng đấu thầu thông báo trong hồ sơ mời thầu.
Điều 6. Điều kiện dự thầu:
Tất cả các tổ chức kinh tế, cá nhân Việt Nam (sau đây gọi là đơn vị) đều được quyền dự thầu khi có đủ các điều kiện sau:
1. Là pháp nhân hoặc thế nhân có đủ tư cách pháp lý,
2. Chấp nhận và tuân thủ Quy chế đấu thầu này,
3. Nộp lệ phí và tiền đặt cọc đấu thầu. Lệ phí đấu thầu không vượt quá 2 triệu đồng cho một lần đấu thầu. Tiền đặt cọc đấu thầu bằng 5% giá đặt thầu, nộp bằng tiền mặt, séc hoặc giấy bảo lãnh của một ngân hàng chuyên doanh hoặc gửi ở một tài khoản phong toả.
Lệ phí và tiền đặt cọc phải nộp đồng thời khi nộp hồ sơ dự thầu.
Điều 7. Hội đồng đấu thầu
Hội đồng đấu thầu do Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty ký quyết định thành lập riêng cho từng vùng mỏ đá quý, có thành phần gồm:
Đại diện Tổng công ty làm Chủ tịch Hội đồng;
Đại diện uỷ ban Nhân dân tỉnh có mỏ;
Đại diện Bộ Công nghiệp;
Đại diện Bộ Tài chính.
Hội đồng đấu thầu có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ dự thầu, mở thầu, công bố kết quả đấu thầu và đơn vị trúng thầu.
II. Trình tự tổ chức đấu thầu và ký kết hợp đồng khai thác,

phân chia sản phẩm đá quý
Điều 8. Chuẩn bị hồ sơ mời thầu:
1. Để tổ chức đấu thầu, trước hết Tổng công ty phải chuẩn bị các tài liệu quy định tại Điều 4 của Quy chế đấu thầu này.
2. Ngoài những tài liệu trong hồ sơ mời thầu, cần phải chuẩn bị thêm các hồ sơ sau đây để giới thiệu với các đơn vị dự thầu khi có yêu cầu:
- Giấy phép sử dụng đất,
- Giấy phép khai thác mỏ,
Điều 9. Thông báo mời thầu:
Sau khi đã chuẩn bị xong các điều kiện cần thiết để đấu thầu, Tổng công ty ra thông báo mời thầu trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thông báo mời thầu được công bố ít nhất là 30 ngày trước ngày mở thầu.
Điều 10. Nghiên cứu hồ sơ mời thầu:
Trước khi quyết định tham dự thầu, các đơn vị được thị sát vùng mỏ và các lô đất đấu thầu, theo sự hướng dẫn của Tổng công ty.
Trong quá trình các đơn vị dự thầu nghiên cứu hồ sơ mời thầu và thị sát mỏ các lô đất đấu thầu, Tổng công ty có trách nhiệm giải đáp hoặc tổ chức trao đổi chung với các đơn vị dự thầu nếu có những vấn đề mà các đơn vị dự thầu thấy cần thảo luận, làm rõ trong hồ sơ mời thầu. 
Điều 11. Nộp hồ sơ dự thầu
1. Hồ sơ dự thầu gồm:
- Đơn dự thầu làm theo mẫu của Hội đồng đấu thầu, trong đó ghi rõ giá trả thầu.
- Giới thiệu tư cách của đơn vị dự thầu (pháp nhân nếu là các tổ chức, thế nhân nếu là cá nhân).
- Giới thiệu năng lực của đơn vị dự thầu (vốn, thiết bị, công nghệ v.v...)
2. Hồ sơ dự thầu làm thành một bộ được niêm phong trong một phong bì và gửi theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp cho Hội đồng đấu thầu theo địa chỉ và thời hạn ghi trong thông báo mời thầu, Hội đồng đấu thầu có trách nhiệm bảo quản các hồ sơ dự thầu, không được mở các hồ sơ trước thời điểm mở thầu.
3. Mọi chi phí liên quan đến việc tìm hiểu và lập hồ sơ dự thầu do đơn vị dự thầu chịu.
Điều 12. Sửa đổi giá thầu, xin thôi dự thầu:
Sau khi gửi hồ sơ dự thầu, nếu muốn sửa đổi giá trả thầu đơn vị dự thầu có thể gửi tiếp đơn dự thầu bổ sung cho bên mời thầu (ghi rõ giá trả thầu mới) trước thời hạn cuối cùng ghi trong Thông báo mời thầu. Đơn vị dự thầu có thể sửa đổi giá trả thầu một hoặc nhiều lần, đơn có giá trả thầu cao nhất được coi là đơn chính thức. Các đơn vị dự thầu bổ sung phải được gửi tới Hội đồng đấu thầu theo quy định tại khoản 2 Điều 11 của Quy chế này.
Đơn dự thầu nộp hoặc gửi cho Hội đồng đấu thầu sau thời hạn cuối cùng ghi trong Thông báo mời thầu coi như không hợp lệ.
Các đơn vị dự thầu có thể xin thôi dự thầu nhưng phải nộp đơn tới Hội đồng đấu thầu chậm nhất 24 tiếng đồng hồ trước thời điểm mở thầu. Hồ sơ dự thầu không được trả lại.
Điều 13. Mở thầu và xét chọn đơn vị trúng thầu.
1. Việc mở thầu được tiến hành công khai đúng thời điểm ghi trong Thông báo mời thầu.
2. Các đơn vị dự thầu được quyền tham dự mở thầu.
3. Vào thời điểm mở thầu, Hội đồng đấu thầu mở công khai các phong bì đựng hồ sơ dự thầu của các đơn vị dự thầu theo các bước sau đây:
- Kiểm tra dấu niêm phong của các phong bì đựng hồ sơ dự thầu.
- Kiểm tra từng hồ sơ để xác định sự thiếu đủ các tài liệu trong hồ sơ.
- Sau khi kiểm tra Hội đồng đấu thầu đọc danh sách các đơn vị dự thầu có hồ sơ dự thầu hợp lệ.
4. Đánh giá kết quả mở thầu và tuyên bố đơn vị trúng thầu:
- Đơn vị dự thầu có giá thầu cao nhất cho lô đất đấu thầu là đơn vị trúng thầu lô đất đó.
- Trong trường hợp có hai đơn vị dự thầu trở lên trả giá bằng nhau cho một lô đất thì Hội đồng đấu thầu tổ chức cho các đơn vị đó trả thầu tiếp cho đến khi chọn được đơn vị trả giá cao nhất. Thể thức, thời gian và địa điểm do Hội đồng đấu thầu quyết định.
Sau khi mở thầu và công bố kết quả trúng thầu, Hội đồng đấu thầu phải lập Biên bản mở thầu, báo cáo Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty về kết quả đấu thầu.
- Toàn bộ hồ sơ của các đơn vị dự thầu được lưu giữ cùng với Biên bản mở thầu.
Điều 14. Thông báo trúng thầu:
Chậm nhất là 5 ngày sau ngày mở thầu, Tổng công ty phải gửi Thông báo trúng thầu cho đơn vị trúng thầu kèm theo bản dự thảo Hợp đồng khai thác, phân chia sản phẩm đá quý.
Điều 15. Ký kết hợp đồng khai thác, phân chia sản phẩm đá quý
1. Chậm nhất là 30 ngày sau khi nhận được thông báo trúng thầu, đơn vị trúng thầu phải nộp 50% số tiều trả thầu cho Tổng công ty trước khi ký hợp đồng khai thác phân chia sản phẩm đá quý với Tổng công ty. Tổng công ty chỉ ký hợp đồng sau khi nhận đủ 50% số tiền nêu trên của đơn vị trúng thầu.
Số tiền trả thầu còn lại, bên trúng thầu phải nộp cho Tổng công ty theo thoả thuận ghi trong hợp đồng.
2. Việc ký kết hợp đồng khai thác phân chia sản phẩm đá quý phải tuân theo các quy định của pháp luật về ký kết hợp đồng kinh tế và theo đúng các nội dung nêu tại các Điều 12, 16, 18, 19 và 20 của "Quy chế quản lý các hoạt động trong lĩnh vực đá quý" ban hành kèm theo Nghị định số 65/CP ngày 13-10-1995 của Chính phủ.
2. Trong thời hạn quy định tại khoản 1 của Điều này, nếu đơn vị trúng thầu không nộp đủ 50% số tiền trả thầu thì coi như tự bỏ cuộc.
Điều 16. Thanh toán tiền đặt cọc.
Đơn vị không trúng thầu sẽ được trả lại tiền đặt cọc sau khi Hội đồng đấu thầu tuyên bố đơn vị trúng thầu.
Tiền đặt cọc của đơn vị trúng thầu sẽ được tính vào tiền trả thầu. 
Đơn vị trúng thầu tự bỏ cuộc không được nhận lại tiền đặt cọc.
Điều 17. Chuyển quyền khai thác:
Trong trường hợp đơn vị trúng thầu không thể tiếp tục khai thác lô đất đã trúng thầu thì có thể chuyển quyền khai thác cho một đơn vị khác có đủ điều kiện tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ của đơn vị đã ký kết hợp đồng khai thác phân chia sản phẩm với Tổng công ty sau khi được Tổng công ty chấp nhận.
III. Thanh tra, kiểm tra, xử phạt việc tổ chức đấu thầu, ký kết

hợp đồng khai thác phân chia sản phẩm đá quý

và thực hiện hợp đồng đã ký kết
Điều 18. Mọi hành động thông đồng, mua chuộc, hối lộ, thiên vị trong đấu thầu, làm lộ bí mật trong tổ chức đấu thầu đều bị xử lý theo pháp luật.
Điều 19. Tổng công ty có trách nhiệm kiểm tra, giám sát quá trình hoạt động khai thác đá quý của các đơn vị trúng thầu. Nếu đơn vị trúng thầu gian lận trong việc khai báo sản phẩm đá quý khai thác được hoặc không thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng, tuỳ mức độ vi phạm sẽ bị huỷ hợp đồng, khai thác, thu hồi mỏ, hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Điều 20. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.
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